
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRỰC TUYẾN 

 “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024”  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BTC ngày       tháng 11 năm 2024  

của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về đất đai và  

dịch vụ công trực tuyến năm 2024”) 

 

I. GIẢI TẬP THỂ  

1. Khối Cơ quan/đơn vị có tổng số biên chế, hợp đồng lao động từ 100 cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trở xuống: 

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn. 

- Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn. 

2. Khối cơ quan/đơn vị có tổng số biên chế, hợp đồng lao động trên 100 cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn. 

- Công an tỉnh Bắc Kạn. 

3. Khối cấp huyện:  

- UBND thành phố Bắc Kạn. 

- UBND huyện Ngân Sơn. 

4. Khối cấp xã: 

- UBND phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. 

- UBND phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. 

- UBND thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. 

- UBND xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn. 

- UBND xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn. 

- UBND thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. 

- UBND xã Dương Phong, huyện Bạch Thông. 

- UBND thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 

- UBND thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. 

- UBND xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới. 

- UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. 

- UBND xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể. 

- UBND xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm. 

- UBND xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm. 



- UBND thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì. 

- UBND xã Văn Minh, huyện Na Rì. 

II. GIẢI CÁ NHÂN  

1. Đối tượng dự thi thuộc nhóm 1 (Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể và lực lượng vũ 

trang của tỉnh), gồm: 

STT Họ và tên Đơn vị/Địa chỉ Giải 

1.  Hoàng Thị Nam 
Công chức, UBND thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì 
Nhất 

2.  Sằm Văn Dưỡng 
Công chức, UBND Thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể 
Nhì 

3.  Hoàng Việt Hùng 

Viên chức, Phòng khám hỗ trợ điều 

trị cai nghiện ma túy, Cơ sở cai 

nghiện ma túy, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn 

Nhì 

4.  Đàm Văn Hải 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, xã 

Trung Hoà, huyện Ngân Sơn 
Ba 

5.  Vy Thị Mai Lan 

Nhân viên, Phòng Quản lý dự án, Ban 

Quản lý dự án công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

Ba 

6.  Hoàng Thị Thầm 
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể 
Ba 

7.  Vy Thị Tuyến 
Công chức, UBND xã Địa Linh, 

huyện Ba Bể 
Khuyến khích 

8.  Vũ Thị Ngân 
Kế toán, Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng tỉnh Bắc Kạn 
Khuyến khích 

9.  Hoàng Thu Hiền 
Giáo viên, Trường tiểu học Yến Lạc, 

huyện Na Rì 
Khuyến khích 

10.  Hoàng Thị Hảo 

Kiểm tra viên thuế, Đội nghiệp vụ 

quản lý thuế, Chi cục thuế huyện Na 

Rì 

Khuyến khích 

11.  Nguyễn Thị Hược 
Công chức, UBND xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn 
Khuyến khích 

12.  Nguyễn Thị Thu Hiền 
Phó Đội trưởng Đội Viễn thông - Cơ 

yếu, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh 
Khuyến khích 



2. Đối tượng dự thi thuộc nhóm 2: Nhân dân trên địa bàn tỉnh (học sinh, sinh 

viên, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp và người dân không thuộc đối 

tượng nhóm 1), gồm: 

STT Họ và tên Đơn vị/Địa chỉ Giải 

1.  Cao Thị Lệ 
Thôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện 

Ngân Sơn 
Nhất 

2.  Dương Văn Moong 
Thôn Địa Cát, xã Vi Hương, huyện 

Bạch Thông 
Nhì 

3.  Đàm Thị Thương Tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể Nhì 

4.  Hà Đức Hưng 
Thôn Chộc Toòng, xã Cao Kỳ, huyện 

Chợ Mới 
Ba 

5.  Nguyễn Thị Quế 
Thôn Bản Súng, thị trấn Vân Tùng, 

huyện Ngân Sơn 
Ba 

6.  Hoàng Minh Tâm 
Tổ 14, phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn 
Ba 

7.  Phạm Thị Tươi 
Thôn Nà Làm, thị trấn Nà Phặc, huyện 

Ngân Sơn 
Khuyến khích 

8.  Lý Thùy Chi Tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể Khuyến khích 

9.  Đặng Thị Yến Tiểu khu 5, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể Khuyến khích 

10.  Hoàng Thị Hạnh 
Thôn Pò Đồn, Thị trấn Yến Lạc, huyện 

Na Rì 
Khuyến khích 

11.  Nông Thị Nga 
Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố 

Bắc Kạn 
Khuyến khích 

12.  Mã Thị Kiều 
Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố 

Bắc Kạn 
Khuyến khích 
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